
Tiết
Tiếng Anh
(Hiền BC)

Tiếng Anh
(Hoàng Hồng)

Tiếng Anh
(Hiền HĐ)

Tiếng Anh
(Cao Đạt)

Âm nhạc 
(Đào Huyền)

Mĩ thuật
(M. Phương)

Mĩ thuật
(Hòa)

Thể dục
(Thu Hà)

Thể dục
(HĐ)

Tin học
(Vượng)

Thư viện

1
2 2D (LG) 2D (LG) 4C 5A
3 3B (LG) 3B (LG) 5B 4B 2B 4D 4A
4 3C (LG) 3A (DN) 3C (LG) 2C 2A 3D 5C
5 1B (DN) 1B (LG) 4D (LG) 4D (LG) 1C 4A 1A 1D
6 3D (DN) 4C (LG) 4C (LG) 3D (LG) 1A 1D 1C 1B
7 5A (LG) 5A (LG) 5A (LG) 2D 4C 3C
8
1 4A (DN) 4A (LG) 1B 1A 5A
2 5A 1C (LG) 3A 1C (LG) 4C 1B 3B 5B 4B
3 4C 1D (LG) 4B (DN) 1D (LG) 3C 5B 3A
4 2C (LG) 2C (LG) 2B (DN) 1D 3D 5C 3B
5 3C 5B 3B 1A (DN) 2A 3A 2C 2B 4B 3D 2D
6 4D 5C 3D 4A 2B 3B 2D 2A 3A 3C 2C
7 2A (DN) 3B 3C 2D 4A 5C
8 4D
1 4A (DN) 4A (LG) 3D 5B 2A
2 2D (LG) 2D (LG) 1A (DN) 5A 3B 2B
3 3B (LG) 3B (LG) 4B 3A 2B (TC) 5A
4 3C (LG) 3A (DN) 3C (LG) 5C 2D (TC) 2C 3D
5 5B (DN) 2C (TC) 4D 4A 3A
6 5C (DN) 4D 2A (TC) 1C 4B 3B
7 5B 4C 4D 3C
8 5C 4C
1 1A (TC) 2A 3D
2 3C 1C (LG) 3A 1C (LG) 1B  (TC) 2B
3 5A 1D (LG) 4B (DN) 1D (LG) 1C (TC) 2D 3B
4 2C (LG) 2C (LG) 4A 1D (TC) 3C 3A 5B
5 4C 5B 3B 2A (DN) 4A 5C 5A 4B 3C 4D
6 4D 5C 3D 2B (DN) 4B 5A 2C 4A 5B 4C
7 3C (TC) 3D 3A
8 3D (TC)
1 4B 2A (TC) 3A (TC) 1A (TC) 4A
2 1B (DN) 1B (LG) 4D (LG) 4D (LG) 2B (TC) 3B (TC) 1C (TC) 4B 1D
3 3D (DN) 4C (LG) 4C (LG) 3D (LG) 2D (TC) 1D (TC) 1B (TC) 5A 1A
4 5A (LG) 5A (LG) 5A (LG) 2C (TC) 3C (TC) 5C 1C
5 5B (DN) 3A (TC) 3D (TC) 4C 1B
6 5C (DN) 3B (TC) 4D
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ ngày 07/9/2015)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A
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Thời gian
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Ghi chú: LG: là chương trình Langeage Link
DN: là chương trình Dyned
TC: là tiết học tăng cường


